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I. Trắc nghiệm (5 điểm) Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Một khả năng của NST đóng vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là : 

      A. Biến đổi hình dạng
C. Tự nhân đôi
  B. Trao đổi chất
D. Co, duỗi trong phân bào
Câu 2: Ở bí quả tròn (B) là tính trạng trội, quả bầu dục (b) là tính trạng lặn. Cho lai
 bí tròn (Bb) với bí bầu dục (bb) thì kết quả cho:
	A. 25% BB : 50% Bb :25% bb
	B. 100% Bb

	C. 50% Bb : 50% bb
	D. 100% BB


Câu 3: Ở lúa nước 2n = 24 một tế bào đang ở kì giữa của nguyên phân có số lượng nhiễm sắc thể là bao nhiêu 

A.
24 NST kép                                              B. 12 NST kép

C.
48 NST đơn 

                         D. 96 NST đơn
Câu 4: Đặc điểm của NST giới tính:
	A. Có nhiều cặp trong tế bào sinh dưỡng
	B. Có 2 -3 cặp trong tế bào

	C. Số cặp trong tế bào thay đổi tùy loài
	D. Chỉ có 1 cặp trong tế bào sinh dưỡng


Câu 5: Sự phát sinh giao tử cái, đực cho kết quả?
	A. 1 trứng, 4 tinh trùng.
	B. 1 trứng, 1 tinh trùng.

	C. 4 trứng, 4 tinh trùng.
	D. 4 trứng, 1 tinh trùng.


Câu 6: Cặp NST tương đồng là:
	A. Hai NST giống hệt nhau về hình thái, kích thước.
B. Hai NST có cùng 1 nguồn gốc từ bố hoặc mẹ.

	C. Hai cromatit giống hệt nhau đính ở tâm động.

	D. Hai cromatit có nguồn gốc khác nhau.


Câu 7: Ở trạng thái co ngắn chiều dài của NST là:
	A. Từ 0.5-50 micromet
	B. Từ 10-20 micromet

	C. Từ 1-50 micromet
	D. Từ 5-20 micromet


Câu 8: Phép lai giữa cá thể trội chưa biết kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn là:
	A. Tạo giống mới.
	B. Lai hữu tính.

	C. Tạo dòng thuần chủng.
	D. Lai phân tích.


Câu 9: Lai 2 cặp tính trạng, số lượng kiểu hình tạo ra nhiều nhất là:
	A. 3
	B. 4
	C. 2
	D. 1


Câu 10: Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST vào kì :
	A. Kì đầu
	B. Kì sau
	C. Kì cuối
	D. Kì giữa


Câu 11: Nguyên phân bao gồm các kì ?
	A. Kì trung gian, kì đầu, kì giữa, kì sau.
	B. Kì trung gian, kì đầu, kì giữa, kì cuối.

	C. Kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.
	D. Kì trung gian, kì giữa, kì sau, kì cuối.


Câu 12: Tỉ lệ kiểu hình ở F2 trong lai 2 cặp tính trạng là:
	A. 1:1
	B. 9:3:3:1
	C. 3:1
	D. 3:3:1:1


Câu 13: Quy luật phân li độc lập cho kết quả:
	A. Con lai luôn phân tính.
	B. Sự di truyền các cặp tính trạng không phụ thuộc vào nhau.

	C. Con lai luôn đồng tính.
	D. Con lai luôn thuần chủng.


Câu 14: Vì sao trong phép lai 1 cặp tính trạng của Men den F2 cho 3 đỏ: 1 trắng?
	A. Các nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền giữ nguyên bản chất như ở P thuần chủng.

	B. Vì F2 giống P.

	C. Vì P tạo 2 loại giao tử ngang nhau.

	D. Vì cơ thể P thuần chủng.


Câu 15: Ví dụ nào sau đây là cặp tính trạng tương phản
	A. hoa đỏ và hoa trắng.
	B. hạt vàng và hạt trơn.

	C. quả đỏ và quả tròn.
	D. thân cao và thân xanh lục.


Câu 16: Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Tế bào đó có bao nhiêu nhiễm sắc thể?
	A. 8
	B. 2
	C. 16
	D. 4


Câu 17: Quá trình giảm phân bao gồm mấy lần phân bào?
	A. 4
	B. 2
	C. 3
	D. 1


Câu 18: Số giao tử tạo ra của kiểu gen AABb là:
	A. 1
	B. 4
	C. 3
	D. 2


Câu 19: Đối tượng nghiên cứu của Moocgan là:
	A. Cà chua
	B. Đậu Hà Lan
	C. Ruồi giấm
	D. Ngô


Câu 20: NST nằm ở vị trí nào trong tế bào?
	A. Lưới nội chất
	B. Nhân
	C. Ty thể
	D. Bộ máy Gongi


-II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1(2 điểm) Vẽ sơ đồ cơ chế phát sinh giao tử đực? Tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam: nữ là 1: 1?

Câu 2(3 điểm)
a. Thế nào là biến dị tổ hợp?

b. Vì sao biến dị tổ hợp lại xuất hiện phong phú ở các loài sinh sản hữu tính?

c. Cho lai cây cà chua quả đỏ với cây cà chua quả vàng được  F1 toàn quả đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, kết quả F2 cho 31 quả đỏ : 10 quả vàng. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2?
--------------------------------

----------- Chúc các em làm bài tốt !  ----------
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